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P, là khối lượng riêng của viên bi (g/cm3);
p là khối lượng riêng của chất lỏng đem thử (g/cm3);
' là thời gian rơi của viên bi (s).
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Hình 6.3.2 - Dụng cụ đo độ nhớt bằng cách đo thời gian
rơi của trái cầu

Phương pháp III
Thiết bị thường dùng là loại nhớt kế quay, dựa trên việc đo
lực trượt trong môi trường lỏng được đặt giữa hai ống hình

trụ đồng trục, một ống được quay nhờ môtơ, còn ống kia
quay được do sự quay của ống thứ nhất tác động vào. Dưới
những điều kiện như vậy, độ nhớt (hay độ nhớt biểu kiến)
trở thành phép đo (M) độ lệch của góc đối với ống hình trụ

thứ 2, tương ứng với momen lực, biểu thị bằng Nam. Đối
với lớp chất lỏng rất mỏng, độ nhớt động lực n, biểu thị
bằng Pa-s được tính theo công thức:
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Trong đó:
h là độ cao tính bằng m của ống hình trụ thứ 2 được nhúng
trong chất lỏng;
Ra và RB là đường kính tính bằng m của hai ống hình trụ
(R, nhỏ hơn RB);

co là vận tốc góc tính bằng rad/s.
Hằng số k của máy được tính ở các tốc độ quay khác nhau
bằng cách sử dụng các chất lỏng có độ nhớt chuẩn.
Các máy luôn được cung cấp một bảng có các hằng số liên
quan đến diện tích bề mặt của các ống trụ được dùng và
tốc độ quay của chúng. Độ nhớt được tính theo công thức:

n = k(M/W)

Cách đo: Đo độ nhớt theo sự chỉ dẫn cách vận hành nhớt
kế quay. Nhiệt độ đo được chỉ dẫn trong chuyên luận. Nếu
không thể đặt được tốc độ trượt chính xác như chỉ dẫn thì
đặt tốc độ trượt cao hơn một chút và thấp hơn một chút sau
đó dùng phương pháp nội suy để tính độ nhớt.

6.4 XÁC ĐỊNH GÓC QUAY CỰC VÀ GÓC QUAY
CỰC RIÊNG

Góc quay cực của một chất là góc của mặt phẳng phân cực
bị quay đi khi ánh sáng phân cực đi qua chất đó nếu là chất
lỏng, hoặc qua dung dịch chất đó nếu là chất rắn.
Chất làm quay mặt phẳng phân cực theo cùng chiều kim
đồng hồ được gọi là chất hữu tuyền, ký hiệu là (+). Chất

làm quay mặt phẳng phân cực ngược chiều kim đồng hồ
được gọi là chất tả tuyền, ký hiệu là (-).

Nếu không có hướng dẫn riêng, góc quay cực a được xác
định ở nhiệt độ 20 °C và với chùm tia đơn sắc có bước

sóng ứng với vạch D (589,3 nm) của đèn natri qua lớp chất
lỏng hay dung dịch có bề dày 1 dm.
Góc * quay cực riêng [a] của một chất lỏng là góc quay cực
đo được khi chùm ánh sáng D truyền qua lớp chất lỏng đó

có bề dày là 1 dm ở 20 °C chia cho tỷ trọng tương đối của

chất ở cùng nhiệt độ.
Góc* quay cực riêng [a] của một chất rắn là góc quay cực
đo được khi chùm ánh sáng D truyền qua lớp dung dịch có
bề dày là 1 dm và có nồng độ là 1 g/ml, ở 20 °C. Góc quay
cực riêng của chất rắn luôn được biểu thị cùng với dung

môi và nồng độ dung dịch đo.
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Phân cực ké
Các phân cực kế thường dùng nguồn sáng là đèn hơi natri

hay hơi thủy ngân. Trong một số trường hợp cần thiết phải

sử dụng phân cực kế quang điện cho phép đo ở các bước
sóng riêng biệt. Phân cực kế phải cho phép đọc chính xác
tới gần 0,01°. Thang đo phải thường xuyên được kiểm định

bằng các bản thạch anh chuẩn. Độ tuyến tính của thang đo
phải được kiểm tra bằng các dung dịch sucrose.

Cách tiến hành

Xác định góc quay cực của chất thử ở nhiệt độ 19,5 °C đến
20,5 °C, nếu không có chỉ dẫn gì khác trong chuyên luận

riêng dùng tia D của ánh sáng đèn natri phân cực. Có thể
đo ở nhiệt độ khác nếu chuyên luận riêng chỉ ra cách hiệu

chỉnh nhiệt độ cho góc quay cực đo được. Tiến hành đo ít
nhất 5 lần và lấy giá trị trung bình. Xác định điểm "0" của
phân cực kế với ống đo rỗng khi đo chất lỏng và với ống
đo chứa đầy dung môi khi đo dung dịch chất rắn.

Tính góc quay cực riêng theo các biểu thức sau:

Cho chất lỏng:

Cho chất rắn:

[a]=
α

1 x d

[a] a × 1000
1 x c

Trong đó:
a là góc quay cực đo được;

I là chiều dài ống đo của phân cực kế, tính bằng dm;

d là tỷ trọng tương đối của chất lỏng;
c là nồng độ của chất thử (rắn) trong dung dịch (g/l).
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Căn cứ vào góc quay cực đo được, có thể tính nồng độ g/1
của chất thử trong dung dịch theo biểu thức:

c (g/l) =
a

7 × [a] 20
× 1000

hoặc nồng độ % (kl/kl) của chất thử trong dung dịch theo
biểu thức:

c (% kl/kl)=
α

1 × P20 × [a] 20
× 100

Trong đó:
Pzo là khối lượng riêng (g/cm3) của dung dịch ở 20 °C.

6.5 XÁC ĐỊNH KHỎI LƯỢNG RIÊNG VÀ TỶ TRỌNG
Khối lượng riêng
Khối lượng riêng của một chất ở nhiệt độ t (p) là khối
lượng một đơn vị thể tích của chất đó, xác định ở nhiệt độ t

P₁=

M

V

Trong đó:
M là khối lượng của chất, xác định ở nhiệt độ t
V là thể tích chất, xác định ở nhiệt độ t, được tính từ khối
lượng nước cân trong không khí ở nhiệt độ t.
Khối lượng của 1 lít nước, có tính đến ảnh hưởng của sức
đẩy của không khí, ở nhiệt độ xác định được đưa ra trong

bảng sau.

Nhiệt độ (°C)

20

25

30

Khối lượng của một lít nước (g)

997,18

996,02

994,62

Trong hệ đơn vị quốc tế SI, đơn vị của khối lượng riêng
là kg/m3. Trong ngành dược thường xác định khối lượng
riêng ở nhiệt độ 20 °C (P20) có tính đến ảnh hưởng của sức
đẩy của không khí (tức là quy về giá trị xác định trong
chân không) và dùng đơn vị kg/1 hoặc g/ml.

Tỷ trọng tương đối
Tỷ trọng tương đối d% của một chất là tỷ số giữa khối
lượng của một thể tích cho trước của chất đó, và khối
lượng của cùng thể tích nước cất, tất cả đều cân ở 20 °C.

Tỷ trọng biểu kiến
Đại lượng “tỷ trọng biểu kiến” được dùng trong các chuyên
luận ethanol, ethanol 96 % và loãng hơn..., là khối lượng

cẩn trong không khí của một đơn vị thể tích chất lỏng. Tỷ
trọng biểu kiến được biểu thị bằng đơn vị kg/m và được
tính toán theo biểu thức sau đây:

Tỷ trọng biểu kiến = 997,2 x d20

Trong đó:

d% là tỷ trọng tương đối của chất thử.

997,2 là khối lượng cân trong không khí của 1 m nước,
tính bằng kg.

Xác định tỷ trọng tương đối dể của một chất lỏng

Xác định tỷ trọng của một chất lỏng theo phương pháp
được chỉ rõ trong chuyên luận. Nếu chuyên luận không chỉ

rõ dùng phương pháp nào để xác định tỷ trọng một chất
lỏng, có thể dùng một trong các phương pháp sau đây:

Phương pháp dùng picnomet: Cân chính xác picnomet
rỗng, khô và sạch. Đổ vào picnomet mẫu thử đã điều chỉnh
nhiệt độ thấp hơn 20 °C, chú ý không để có bọt khí. Giữ

picnomet ở nhiệt độ 20 °C trong khoảng 30 min. Dùng một
băng giấy lọc để thấm hết chất lỏng thừa trên vạch mức,
làm khô mặt ngoài của picnomet, cân rồi tính khối lượng
chất lỏng chứa trong picnomet. Tiếp đó đổ mẫu thử đi, nửa
sạch picnomet, làm khô bằng cách tráng ethanol rồi tráng
aceton, thổi không khí nén hoặc không khí nóng đuổi hết

hơi aceton, sau đó xác định khối lượng nước cất chứa trong
picnomet ở nhiệt độ 20 °C như làm với mẫu thử. Tỷ số giữa
khối lượng mẫu thử và khối lượng nước cất thu được là tỷ
trọng d cần xác định.
Phương pháp này cho kết quả với 4 chữ số lẻ thập phân.

Phương pháp dùng cân thủy tĩnh Mohr-Westphal: Đặt

cân trên mặt phẳng nằm ngang. Mắc phao vào đòn cân,
đặt phao chìm trong nước cất ở nhiệt độ 20 °C và chỉnh
thăng bằng bằng các con mã đặt ở các vị trí thích hợp,
thu được giá trị M. Lấy phao ra, thấm khô rồi đặt lại phao
chìm trong chất lỏng cần xác định tỷ trọng, ở cùng nhiệt độ
20 °C, chú ý sao cho phần dây treo chìm trong chất lỏng
một đoạn bằng đoạn đã chìm trong nước cất. Chỉnh lại
thăng bằng bằng các con mã đặt ở vị trí thích hợp, thu được
giá trị M. Tỷ số M/M là tỷ trọng d% cần xác định.
Phương pháp này cho kết quả với 3 chữ số lẻ thập phân.

Phương pháp dùng tỷ trọng kế: Lau sạch tỷ trọng kế bằng
ethanol hoặc ether. Dùng đũa thủy tinh trộn đều chất lỏng
cần xác định tỷ trọng. Đặt nhẹ nhàng tỷ trọng kế vào chất
lỏng đó sao cho tỷ trọng kế không chạm vào thành và đáy
của dụng cụ đựng chất thử. Chỉnh nhiệt độ tới 20 °C và khi

tỷ trọng kế ổn định, đọc kết quả theo vòng khum dưới của
mức chất lỏng. Đối với chất lỏng không trong suốt, đọc
theo vòng khum trên.

Phương pháp này cho kết quả với 2 hoặc 3 chữ số lẻ thập phân.

Xác định tỷ trọng dã của mỡ, sáp, nhựa, nhựa thơm

Dùng picnomet: Đầu tiên cân chính xác picnomet rỗng
(M,) rồi cân picnomet đổ đầy nước cất ở 20 °C (M4). Sau
đó đổ nước đi, làm khô picnomet, dùng ống hút hoặc phễu

cuống nhỏ, cho vào trong picnomet mẫu thử đã được đun
chảy khoảng 1/3 đến 1/2 thể tích của picnomet. Để 1 h
trong nước nóng, không đậy nút. Làm nguội đến 20 °C,
đậy nút. Lau khô mặt ngoài picnomet rồi lại cân (Mỹ). Cuối
cùng thêm nước cất đến vạch, lau khô mặt ngoài picnomet
rồi lại cân (Mỹ). Chú ý không được để bọt khí còn lại giữa
lớp nước và mẫu thử.
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